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Câu 1. (0,5điểm)  Trong các phép tính sau, kết quả nào chưa chính xác?		
A.  28,45 x 0,1 = 2,845		            B.  0,001 x 5,672 	= 5672	
C.  93,28 x 0,01 =  0,9328		  D.  0,0001 x 345 = 0,0345
Câu 2. (0,5điểm)  Cho phép tính  41,48  x  ….. = 41480   Số cần điền vào chỗ chấm là:
1. 10		        B. 100                     C. 1000                  D. 0,001		
Câu 3. (0,5điểm)  Kết quả tính  37,694  x 300  là:
A.  11308,2 		    B. 113082               C. 1130820		D. 11308200
Câu 4. (0,5điểm)    25 x 36,145  x ….. = 36,145 x 100        Số cần điền vào chỗ chấm là:
1. 100                          B.  75                   C.   125                  D.   4
Câu 5. (0,5điểm)     ( 325,8 + 12,6 ) x 2,5 ….. 325,8 + 12,6 x 2,5
 Dấu cần điền vào chỗ chấm là:
1.  >			B.   <			C.  =		   D. không có dấu nào
Câu 6. (0,5điểm)  X là số tự nhiên lớn nhất và thỏa mãn:  3,6  x  X  < 15   	  X = ?
A. 2		  		B.  3			C.  4			D. 5
Câu 7. (1 điểm)  Mua 5 kg nho hết 90 000 đồng. Vậy muốn mua 6,2 kg nho thì cần số tiền là: 
A. 450 000 đồng	      B. 558 000 đồng	     C. 31 000 đồng	          D. 111 600 đồng
Câu 8. (1 điểm)  Một ô tô chở 45 thùng hàng, mỗi thùng nặng 82,4 kg. Sau khi dỡ hết hàng xuống thì ô tô nặng 4,5 tấn. Vậy khi chưa dỡ hàng  xuống thì ô tô nặng:
A.  18 tấn			B.  48,708 tấn		C.  8,208 tấn			D. 262,4 tấn.
Câu 9. Tính giá trị biểu thức: (1,5 điểm)
a)   55,7 x 10 +  4,43 x 100                          b)   809 x 0,01  -   5389 x 0,001
Câu 10.  Một  sân trường hình chữ nhật có chu vi 186 m. Chiều rộng là 27,5m. Tính diện tích sân trường đó.(1,5 điểm)
Câu 11. Tính bằng cách thuận tiện: (2 điểm)
a.  75,8 x 4 + 75,8 x 5 + 75,8		       b. 296,03 x 84,5 + 296,03 x 40,5 – 25 x 296,03
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